
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 

LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI – LỚP C2 

  Giáo viên thực hiện:  Nguyễn Thị Dung ( Tuần I, III) 

                                 Nguyễn Thị Thìn( Tuần II, IV)  

Hoạt động Tuần I 

Từ 05/01 đến 10/01 

Tuần II 

Từ 1201 đến 17/01 

Tuần III 

Từ 19/01 đến 24/01 

Tuần IV 

Từ 26/01 đến 31/01 

Lưu ý 

Đón trẻ  * Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ 

phép 

- Cô đón trẻ với thái độ ân cần niềm nở , gần gũi để từ đó trẻ tự tin thích đi học 

- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở trên lớp. 

- Kết hợp với phụ huynh rèn thói quen nề nếp ngăn nắp gọn gàng, có kỹ năng tự phục vụ: nhắc trẻ 

để dép, balo đúng nơi quy định. 

-Tuyên truyền đến phụ huynh về một số dịch bệnh theo mùa và cách phòng tránh cho trẻ. 

- Tuyên truyền về phòng chống dich bênh, sốt xuất huyêt, bệnh đau mắt đỏ. 

- Rèn trẻ thói quen lễ giáo biết chào hỏi khi đến lớp. 

 

Thể dục sáng  Thể dục sáng 

* Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu chân theo nhạc  

* Trọng động : Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 

- Bài tập dân vũ giúp trẻ tăng cường thể chất : Such a happy day 

- Giao lưu khiêu vũ: Nhạc bài hát Badanamu 

* Hồi tĩnh: Vận động nhẹ nhàng quanh chỗ tập , xếp hàng vào lớp.( MT1) 

 



Trò chuyện 

 

- Trò chuyện với trẻ về đặc điểm, ích lợi của cây xanh đối với sức khoẻ của con người. Dạy trẻ 

cách chăm sóc cây(MT37) 

- Trò chuyện với trẻ về một số loài hoa 

- Trò chuyện với trẻ một số loại cây ăn quả. 

- Trò chuyện với trẻ về ngày Tết, một số món ăn đặc trưng trong ngày Tết cổ truyền. 

- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động chuẩn bị đón Tết. 

 

 

Hoạt 

động 

học 

Thứ 

2 

Âm nhạc 
-DH: Em yêu cây xanh 

( Hoàng Văn Yến) 

-NH: Lý cây xanh  

-TCÂN: Ai đoán giỏi  

 

Văn học 
Truyện: Hương thơm 

của các loài hoa 

(Đa số trẻ chưa biết 

(MT41) 

 

Âm nhạc 
-DH: Quả 

-NH: Vườn cây nhà bé 

-TCÂN: Ai nhanh nhất 

Văn học 

Thơ: Cây đào 

( Đa số trẻ chưa biết) 

 

 

 

Thứ 

3 

Làm quen với toán 

Đếm và nhận biết 

nhóm có 4 đối tượng  

Làm quen với toán 

 So sánh 2 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 

4 (MT23) 

Làm quen với toán 

Tách – gộp trong phạm 

vi 4 

 

Làm quen với toán 

So sánh sự khác biệt rõ 

nét về chiều cao của 2 

đối tượng. 

 

 

Thứ 

4 

Hoạt động tạo hình 

Tô nét, tô mầu chùm 

nho 

( Đề tài) 

Hoạt động tạo hình 

Xé dán mắt quả dứa 

( Đề tài) 

Hoạt động tạo hình 
Tô màu nải chuối 

( Đề tài) 

Hoạt động tạo hình 

Tô nét, tô màu quả táo 

( Đề tài) 

 

Thứ 

5 

Khám phá 

Bé biết cây xanh nào? 

Hoạt động khác 

Trò chuyện sáng 

Thông điệp 

Giao lưu các trò chơi 

dân gian, văn nghệ 

múa hát với các bạn 

C4 

Khám phá 

Một số loại hoa 

Khám phá 

Quả dứa 

 

 

 



Thứ 

6 

Vận động 

-VĐCB : Ném xa 

-TCVĐ : Tàu hỏa 

Vận động 

-VĐCB: Chạy 10m 

-TCVĐ: Hái quả 

Vận động 

-VĐCB :Bò cao 

-TCVĐ : Đuổi bóng  

Vận động 

- VĐCB: Bò trong 

đường hẹp 

-TCVĐ: Vượt chướng 

ngại vật 

 

Thứ 

7 

Ôn tập 

Ôn đếm trong phạm vi 

4 

Hoạt động khác 

Ôn các bài hát đã học 

 

Ôn tập 

Ôn những bài thơ đã 

học 

Hoạt động khác 

Ôn những bài hát đã 

học 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

* HĐCĐ: 

- Trò chuyện với trẻ về 

ích lợi của cây xanh 

- Quan sát giàn cây 

trong vườn trường 

- Cho trẻ quan sát cây 

bưởi 

- Cho trẻ quan sát hoa 

thược dược 

- Cho trẻ tham quan 

phòng thể chất 

- Cho trẻ nhặt lá trong 

vườn trường 

* TCVĐ 

- Bịt mắt bắt dê 

- Cây nào lá ấy 

- Nhảy qua suối nhỏ 

- Cáo thỏ 

* HĐCĐ: 
- Cùng cô quan sát 

kết quả thí nghiệm 

gieo hạt 

- Cho trẻ quan sát cây 

hoa cúc 

- Tham gia ngày hội 

“ Văn hóa dân gian” 
-Giao lưu các trò chơi 

dân gian, văn nghệ 

múa hát với các bạn 

lớp C4 

- Cho trẻ quan sát sự 

phát triển cây từ hạt 

- Tưới cây trong 

vườn trường 

- Cho trẻ quan sát 

thời tiết 

* HĐCĐ: 

- Quan sát cây xoài 

- Khung cảnh trường 

mầm non 

- Quan sát cây hoa 

hồng 

- Quan sát vườn rau 

trong vườn trường 

- Cho trẻ giao lưu tập 

thể với các bạn lớp C1 

- Tưới cây trong vườn 

trường 

- Cho trẻ quan sát thời 

tiết 

* TCVĐ 

- Bắt bướm 

- Nhảy qua suối nhỏ 

* HĐCĐ: 
- Cho trẻ quan sát 

vườn rau của trường 

- Cho trẻ quan sát bầu 

trời thời tiết 

- Cho trẻ làm thí 

nghiệm vật chìm vật 

nổi 

- Cho trẻ quan sát hoa 

đồng tiền 

- Cho trẻ quan sát 

vườn bưởi. 

- Thăm quan phòng thể 

chất 

* TCVĐ 
- Gieo hạt 

- Chuyền bóng qua đầu 

- Nhảy như ếch 

- Mèo đuổi chuột 

- Leo núi 

- Chuyền bóng qua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Bắt bướm 

- Bật qua 5 ô 

* Chơi tự chọn với 

giấy, lá cây, hột hạt, 

vòng, cát, sỏi, phấn, lá 

chuối, nước ( MT19) 

 

* TCVĐ 
- Dung dăng dung dẻ 

- Cáo và thỏ 

- Bật chụm tách chân 

qua 5 ô 

- Cáo ơi ngủ à 

- Bật qua suối nhỏ 

- Tung bóng 

* Chơi tự do với vật 

liệu thiên nhiên lá 

cây, hột hạt, 

phấn,vòng, cái sỏi..  

- Chuyền bóng qua 

háng 

- Bịt mắt bắt dê 

- Trời nắng trời mưa 

- Mèo đuổi chuột 

* Chơi tự chọn với lá 

cây, que, hột hạt. phấn, 

vòng... (MT16) 

háng 

* Chơi tự chọn với hạt, 

lá cây, phấn vòng, cái 

sỏi.. 

Hoạt động góc 

 

* Góc trọng tâm: 

- Góc khám phá khoa học:Khám phá về các bộ phận của lá cây qua bài học ghép hình lá cây (T1) 

Khám phá về các bộ phận của cây qua bài học ghép hình cái cây (T2) Xây dựng: Vườn hoa mùa 

xuân ( T3) Tạo hình: Làm hoa đào, hoa mai ( T4) 

* Góc phân vai: - Gia đình: Nhặt rau, bóc trứng, nấu ăn… 

- Bán hàng: Xâu vòng, gói kẹo, làm bánh, mớ rau… 

- Xây dựng: Vườn bách thảo 

* Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: 

- Bé tập rót hạt với bình trong không có tay cầm, bình đục có tay cầm, xúc hạt với thìa to, nhỏ, 

muỗn 

* Góc ngôn ngữ : Bé tô theo hình bằng kim loại, đọc truyện tranh, chơi với bài tập luồn dây... 

*Góc toán: Trẻ chơi với bài tập ghép các loại hình dạng, bảng hướng dẫn số và số lượng, phân 

biệt to- nhỏ theo cặp đôi... 

* Góc tạo hình : Cho trẻ nặn,vẽ, tô màu các loại rau củ quả 

Tạo hình: Làm hoa đào, hoa mai ( T4) 

* Góc âm nhạc: Tập sử dụng 1 số loại nhạc cụ, động tác múa, sử dụng bộ gõ cơ thể vỗ tay theo 

tiêt tấu. 

* Góc thiên nhiên: Lau lá cây, nhặt bỏ lá vàng, tưới và chăm sóc cây 

* Góc vận động: đánh bóng, đi cà kheo, xâu dây. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, ăn hết xuất, không đùa nghịch, không làm đổ vãi 

thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn. 

Vận động nhẹ nhàng : Tập tầm vông, trời nắng trời mưa, nu na nu nống, vận động nhẹ nhàng theo 

nhạc…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

chiều 

- Ôn các bài hát đã học 

- Cho trẻ chơi trò chơi 

bóng tròn to 

- Cho trẻ chơi tự do các 

góc 

- Nhận ra và tránh một 

số vật dụng nguy hiểm( 

bàn là, bếp đang đun, 

phích nước nóng…) 

(MT12) 

- Làm bài trong vở 

LQVT 

- Dọn vệ sinh, lao động 

cùng cô 

 - Đọc đồng dao: Bài 

quả 

- Làm bài trong vở 

LQVT 

- Cho trẻ trò chơi 

mèo đuổi chuột 

- Cho trẻ chơi trên 

phòng thể chất 

Khám phá 

Một số loại rau ăn lá 

( MT46) 

- Ôn các bài hát trong 

chủ điểm 

- Cho trẻ chơi tự do ở 

các góc 

- Kể chuyện cho trẻ 

nghe 

- Dạy trẻ bài thơ: “Bác 

bầu bác bí” 

- Hướng dẫn chơi trò 

chơi Rồng rắn lên mây 

- Làm bài trong vở trò 

chơi học tập 

- Ôn các bài hát đã 

học( MT58) 

- Cho trẻ lên chơi 

phòng đa năng 

- Dọn vệ sinh, lao 

động cùng cô 

 

- Ôn các bài hát đã học 

- Cho trẻ chơi trò vận 

động “ chuyền bóng 

qua đầu” 

- Cho trẻ chơi tự do 

các góc 

- Kể chuyện cho trẻ 

nghe, hướng dẫn trẻ 

cách mở sách, truyện. 

- Làm bài trong vở 

LQVT 

- Dọn vệ sinh, vệ sinh 

cùng cô. 

 

Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.  

Chủ đề- sự 

kiện 

Cấy xanh quanh bé Một số loại rau ăn lá Một số loại hoa Một số loại quả  

 

                                                                                                                                                   

 



 

 

 


